
 

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận được Công văn số 2321/SKHCN-TKC, ngày 

28/9/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị cung cấp thông tin 

thống kê trình độ nguồn nhân lực. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hiện nay có 27 đồng chí cán bộ, công chức đang 

công tác gồm 14 nam và 13 nữ (Danh sách gửi kèm theo). 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kính gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp ./. 

 

 

 

 

  

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI 

BAN TUYÊN GIÁO 

* 

Số [so]-CV/BTGTU 

V/v gửi danh sách thống kê trình độ 

nguồn nhân lực 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Đồng Nai, ngày[ng]tháng 10 năm 2023 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi, 

- Các đ/c lãnh đạo Ban, 

- Lưu Phòng HC-TH. 

Anh/2b 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

[] 

Nguyễn Thị Hồng Trang 



 

TRÌNH ĐỘ NGUỒN NHÂN LỰC 

Tính đến ngày 09/10/2023 
(Kèm theo Công văn số [so]-CV/BTGTU, ngày [ng]/10/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) 

 
 Mã 

số 

Tổng 

số 

Chia theo trình độ chuyên môn Chức danh 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Khác Giáo 

sư 

Phó 

Giáo 

sư 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Tổng số 01 27 1 15 11 0 0 0 0 

Trong đó: Nữ 02 13 0 8 5 0 0 0 0 

2. Chia theo Quốc tịch          

- Người Việt Nam 03 27 1 15 11 0 0 0 0 

+ Dân tộc Kinh 04 27 1 15 11 0 0 0 0 

Trong đó: Nữ 05 13 0 8 5 0 0 0 0 

+ Dân tộc thiểu số 06 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trong đó: Nữ 07 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Người nước ngoài 08 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trong đó: Nữ 09 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Chia theo lĩnh vực đào tạo          

- Khoa học tự nhiên 10 6 0 2 4 0 0 0 0 

- Khoa học kỹ thuật và công nghệ 11 4 0 1 3 0 0 0 0 

- Khoa học y, dược 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Khoa học nông nghiệp 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Khoa học xã hội 14 26 0 11 15 0 0 0 0 

- Khoa học nhân văn 15 5 1 1 3 0 0 0 0 

- Khác 16 2 0 0 2 0 0 0 0 

4. Chia theo độ tuổi          

- Đến 35 tuổi 17 4 - - 4 - - 0 0 

- Từ 36-55 tuổi 18 21 1 13 7 - - 0 0 

- Từ 56-60 tuổi 19 2 - 2 - - - 0 0 

- Từ 61-65 tuổi 20 0 - - - - - 0 0 

- Trên 65 tuổi 21 0 - - - - - 0 0 

 

* Ghi chú: Khi thống kê theo lĩnh vực đào tạo, có một số cán bộ, công chức có 02 bằng đại học trở lên 

 

 

Người lập biểu 

 

 

 

 

Lê Thị Ngọc Ánh 

 K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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Nguyễn Thị Hồng Trang 

 

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI 

BAN TUYÊN GIÁO 

* 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Đồng Nai, ngày[ng]tháng 10 năm 2023 
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